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       Số:            /TB- HĐXT             Lĩnh Toại, ngày         tháng 11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách lao động hợp đồng giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 

học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ và danh 

sách tham gia phỏng vấn xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên phổ thông 

công lập năm 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp 

đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh 

phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 

học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Công văn số 4230/SNV-CCVC ngày 11/8/2025 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về việc thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên, năm học 2025-2026 

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND xã Lĩnh 

Toại về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ đối với các trường công lập thuộc UBND xã Lĩnh Toại;  

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của Chủ tịch 

UBND xã thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/ NĐ-CP của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND xã 

Lĩnh Toại về việc phê duyệt danh sách lao động hợp đồng giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ và danh sách tham gia phỏng vấn xét tuyển lao động hợp đồng giáo 

viên phổ thông công lập năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên mầm non, phổ thông công 

lập năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ Thông 

báo danh sách lao động hợp đồng giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 

học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ và danh sách 
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tham gia phỏng vấn xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên phổ thông công lập 

năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ (có danh 

sách kèm theo). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các trường học trong xã; 

- Trung tâm CUDVC  

(Trang thông tin của xã); 

- Lưu: HĐXT. 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                                                               

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Ngô Minh Cảnh 

 

 

                                                                                   
 

 

         

                                                                             

              

 

 

                                                                                                                                       

 

         

                                                                                      

   



3 

 
I. DANH SÁCH LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 

2025-2026 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/ NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Thông báo số            /TB- HĐXT ngày          /11/2025 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/ NĐ-CP) 

1. Danh sách hợp đồng lao động giáo viên mầm non: 

STT 
     Họ và tên ứng 

viên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

Vị trí xét 

tuyển  

Đối tượng 

ưu tiên  
Ghi chú 

 1 Vũ Thị Vân Anh 9/4/1998 Nữ Kinh CĐSP Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

2 Nguyễn Thị Hằng 25/2/1984 Nữ Kinh Cử nhân  Sư phạm mẫu giáo GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

3 Lê Thị Thu Hiền 22/6/1996 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

4 Chu Thị Hoa 23/8/2002 Nữ Kinh CĐSP Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

5 Nguyễn Thị Ngọc 27/7/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

6 Lữ Thị Phượng 14/8/1994 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

7 Trịnh Thị Bảo Vân 8/8/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

8 Trương Thị Vân 25/9/1987 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non GV Mầm non  Hợp đồng lao động 

(Trong danh sách có 08 người) 

2. Danh sách hợp đồng lao động giáo viên dạy môn Mỹ thuật THCS: 

TT Họ tên ứng viên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

Vị trí xét 

tuyển 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 Đinh Bộ Lĩnh 15/10/2000 Nam Kinh Cử nhân  Sư phạm Mỹ thuật GV Mỹ thuật  Hợp đồng lao động 

(Trong danh sách có 01 người) 
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II. DANH SÁCH THAM GIA PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 

HỌC 2025-2026 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/ NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Thông báo số           /TB- HĐXT ngày          /11/2025 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/ NĐ-CP) 

1. Giáo viên dạy văn hóa cấp tiểu học 

TT      Họ tên ứng viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

Vị trí xét tuyển Đối 

tượng 

ưu tiên  

Ghi chú 

1  Phạm Thu Hà 26/3/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

2  Nguyễn Thị Hằng 2/4/2002 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

3  Lê Thị Huệ 
02/07/1968 

(Hưu trí) 
Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

4  Nguyễn Thuỳ Linh 29/8/2002 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

5  Lê Thị Thuỳ Linh 27/10/1996 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

6  Lê Thị Ngọc 31/12/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

7  Nguyễn Thị Phương 7/1/2001 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

8  Lý Lê Thu 3/11/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

9  Đặng Minh Thuý 17/9/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm 
Giáo dục Tiểu học - Sư 

phạm Tiếng anh 
GV văn hóa Tiểu học   

10  Phạm Quỳnh Trang 12/6/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

11  Nguyễn Thị Vũ Tuyết 12/8/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học GV văn hóa Tiểu học   

(Trong danh sách có 11 người) 
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2. Giáo viên dạy môn Ngữ văn cấp THCS 

TT Họ tên ứng viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

Vị trí đăng ký  

xét tuyển hợp 

đồng 

Đối tượng ưu 

tiên  
Ghi chú 

1  Ngô Thị Anh Đào 13/8/1989 Nữ Kinh Cử nhân 
Ngữ văn (Có chứng 

chỉ NV sư phạm) 
GV Văn Con TB  

2  Hoàng Thị Xuân 12/4/1988 Nữ Kinh Cử nhân 
Ngữ Văn (Có chứng 

chỉ NV sư phạm) 
GV Văn Con TB  

3  Lê Thuý Hằng 14/11/2003 Nữ 
Sán 

Dìu 
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn Dân tộc thiểu số  

4  Phạm Thuỳ Linh 5/9/1993 Nữ Mường Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn Dân tộc thiểu số  

5  Trương Thị Thuỳ Loan 5/10/2003 Nữ Mường Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn Dân tộc thiểu số  

6  Đỗ Thuỳ Dương 31/3/2001 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn   

7  Nguyễn Thị Hoàn 25/5/1983 Nữ Kinh Đại học 
Ngữ văn (Có chứng 

chỉ NV sư phạm) 
GV Văn   

8  Vũ Thị Hường 10/10/1993 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn   

9  Trịnh Thị Luyến 7/9/1992 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn   

10  Hoàng Thị Quỳnh Mai 25/2/1991 Nữ Kinh 
Cử nhân 

Ngữ Văn (Có chứng 

chỉ Nv sư phạm) GV Văn   

Thạc sĩ Ngôn ngữ học 

11  Vũ Thị Phương 13/10/1986 Nữ Kinh Cử nhân 
Văn học (Có chứng 

chỉ NV sư phạm) 
GV Văn   

12  Ngô Thị Phương Thảo 20/5/2002 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Ngữ văn GV Văn   

(Trong danh sách có 12 người) 
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3. Giáo viên dạy môn Toán cấp THCS 

TT           Họ tên ứng viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

đào tạo 

Vị trí đăng ký  

xét tuyển hợp 

đồng 

Đối tượng ưu 

tiên  
Ghi chú 

1 Lê Huy Hoàng 5/6/2003 Nam Kinh Cử nhân Sư phạm Toán GV Toán   

2 Hà Thị My 20/10/1986 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Toán GV Toán   

3 Lê Thị Hồng Ngọc 10/6/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Toán GV Toán   

4 Trương Thị Phương 26/4/1995 Nữ Mường Cử nhân Sư phạm Toán GV Toán   

5 Phạm Thị Xuân Quỳnh 16/9/2003 Nữ Kinh Cử nhân Sư phạm Toán GV Toán   

6 Vũ Ngọc Sơn 3/3/2003 Nam Kinh Cử nhân Sư phạm Toán GV Toán   

(Trong danh sách có 06 người) 

4. Giáo viên dạy môn Sinh hoặc KHTN cấp THCS 

TT           Họ và 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành hoặc 

chuyên ngành đào 

tạo 

Vị trí đăng ký  

xét tuyển hợp đồng 

Đối tượng 

ưu tiên  

Ghi 

chú 

1 Tiết Nguyễn Hà Việt Hưng 12/7/2003 Nam Kinh Cử nhân  Sư phạm  Sinh học GV Sinh, KHTN   

2 Lê Kiều Trang 24/12/2003 Nữ Mường Cử nhân  Sư phạm  Sinh học GV Sinh, KHTN 
Dân tộc 

thiểu số 
 

3 Nguyễn Thị Nga 25/11/2003 Nữ Kinh Cử nhân  Sư phạm KHTN GV Sinh, KHTN   

 

(Trong danh sách có 03 người) 
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